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Điện Biên, ngày      tháng 6 năm 2017


TỜ TRÌNH

Về việc xin ý kiến kế hoạch giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Điện Biên năm 2017


Kính gửi: Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; 
Căn cứ Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức;

Căn cứ Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế;

Căn cứ Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế,

Căn cứ Văn bản số 6260/VPCP-TCCV ngày 16/6/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung biên chế công chức tỉnh Điện Biên,
Thực hiện Kế hoạch số 15-KH/TU ngày 31/10/2016 của Tỉnh ủy tỉnh Điện Biên về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;
Theo Quyết định số 3925/QĐ-BNV ngày 25/10/2016 của Bộ Nội vụ về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2017, số biên chế công chức được giao cho tỉnh Điện Biên trong năm 2017 là 2.252 biên chế, so với số biên chế công chức đã giao cho tỉnh Điện Biên trong năm 2016 (giao 2.287 biên chế công chức) giảm 35 biên chế công chức (giảm tỉ lệ = 1,53%).
Trên cơ sở kết quả thẩm định biên chế, số lượng người làm việc, số lượng thực hiện tinh giản biên chế, nghỉ hưu đúng tuổi, thôi việc và xem xét chức năng, nhiệm vụ của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Ban Cán sự UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xin ý kiến về Kế hoạch giao số biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước tỉnh Điện Biên năm 2017 với những nội dung sau:
I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC 2015 - 2016
1. Kết quả thực hiện biên chế công chức 2015 - 2016

Thực hiện Quyết định số 1447/QĐ-BNV ngày 21/9/2015 của Bộ Nội vụ về việc giao biên chế công chức năm 2015 trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh Điện Biên; Quyết định số 1800/QĐ-BNV ngày 30/11/2015 của Bộ Nội vụ về việc giao biên chế công chức năm 2015 trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh Điện Biên, UBND tỉnh đã xin ý kiến Thường trực HĐND và giao biên chế công chức cho các cơ quan, đơn vị thực hiện cụ thể như sau:
Năm 2015 giao 2.327 biên chế, trong đó các sở, ban, ngành tỉnh giao 1.280 biên chế; các huyện, thị xã, thành phố giao 1.047 biên chế.
Năm 2016 giao 2.287 biên chế, trong đó các sở, ban, ngành tỉnh giao 1.259 biên chế; các huyện, thị xã, thành phố giao 1.028 biên chế, giảm 40 biên chế hành chính so với năm 2015 để thực hiện tinh giảm (tỉ lệ giảm 1,72%).
Từ năm 2014 tỉnh Điện Biên đã không được bổ sung biên chế hành chính, thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, từ năm 2016 Bộ Nội vụ giao biên chế cho tỉnh đã thực hiện cắt giảm theo tỉ lệ tinh giản. Các cơ quan, đơn vị của tỉnh đã tích cực triển khai xây dựng Đề án vị trí việc làm, sắp xếp cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, nghiêm túc thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ đảm bảo sử dụng có hiệu quả số biên chế được giao, chú trọng quan tâm đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; tăng cường kỷ cương hành chính trong các cơ quan hành chính của tỉnh. Đẩy mạnh cải cách nền hành chính công vụ ở địa phương. Do vậy chất lượng hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ, công chức trong tỉnh được nâng lên từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Tính đến 30/5/2017 các cơ quan, đơn vị đã thực hiện  2.230 biên chế trên 2.287 biên chế được giao, số chưa thực hiện 57 biên chế, trong đó bao gồm:

Số biên chế giảm trừ 35 biên chế (Bộ Nội vụ đã có thông báo để thực hiện tinh giản đảm bảo tỉ lệ tối thiểu 10% theo lộ trình), còn lại 22 biên chế chưa thực hiện là do để cân đối số được tuyển lại trong số nghỉ tinh giản, nghỉ hưu, thôi việc và hiện nay một số cơ quan, đơn vị đang xây dựng phương án tuyển dụng theo quy định.  
(Có biểu thống kê tình hình sử dụng biên chế công chức đính kèm)
Ngày 16/6/2017 Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 6260/VPCP-TCCV bổ sung biên chế công chức tỉnh Điện Biên 54 biên chế công chức (15 biên chế cho Hạt Kiềm lâm huyện Mường Nhé và 39 biên chế cho Chi cục Thú y và Chi cục Bảo vệ thực vật thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), như vậy tổng số công chức được giao của tỉnh tính đến 21/6/2017 là 2.306 biên chế.
2. Kết quả thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ  
Tính đến thời điểm 30/5/2017 toàn tỉnh có 194 công chức nghỉ tinh giản, nghỉ hưu, thôi việc, đạt 8,34%/03 năm (trung bình mỗi năm đạt 2,78%). Trong đó: 
Nghỉ tinh giản 45 người, đạt 1,93%/03 năm (trung bình mỗi năm đạt 0,64%). 
Nghỉ hưu, thôi việc 149 người, đạt 6,4%/03 năm (trung bình mỗi năm 2,3%)

Từ số liệu trên cho thấy tỉ lệ tinh giản công chức hành chính của tỉnh đã cơ bản đảm bảo tỉ lệ theo lộ trình, tuy nhiên chủ yếu chiếm tỉ lệ cao ở đối tượng nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ hưu đúng tuổi và thôi việc, số nghỉ do không hoàn thành nhiệm vụ, do năng lực hạn chế, không đảm bảo tiêu chuẩn quy định còn hạn chế. Bên cạnh đó vẫn còn có một số cơ quan chưa thực hiện tinh giản.
(Có báo cáo đánh giá kết quả thực hiện tinh giản của UBND tỉnh đính kèm)
II. KẾ HOẠCH GIAO BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC NĂM 2017
Tổng số biên chế được Bộ Nội vụ giao cho các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Điện Biên năm 2017 là 2.306 biên chế, trong đó: Giao tại Quyết định số 3925/QĐ-BNV ngày 25/10/2016 của Bộ Nội vụ về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2017, số biên chế công chức được giao cho tỉnh Điện Biên trong năm 2017 là 2.252 biên chế, so với số biên chế công chức đã giao cho tỉnh Điện Biên trong năm 2016 (giao 2.287 biên chế công chức) giảm 35 biên chế công chức (giảm tỉ lệ = 1,53%). Ngày 16/6/2017 Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 6260/VPCP-TCCV bổ sung biên chế công chức tỉnh Điện Biên 54 biên chế công chức (15 biên chế cho Hạt Kiềm lâm huyện Mường Nhé và 39 biên chế cho Chi cục Thú y và Chi cục Bảo vệ thực vật thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn),

UBND tỉnh xin chủ trương của Ban Thường vụ để trình HĐND tỉnh giao như sau:

A. Khối Sở, ban, ngành tỉnh, tổng giao 1.295 biên chế, giảm để thực hiện tinh giản 18 biên chế so với biên chế giao năm 2016, gồm:

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2016 giao 329 biên chế, đã thực hiện 319 biên chế, số chưa thực hiện 10 biên chế, dự kiến 2017 giao 377 biên chế (bao gồm 54 biên chế giao bổ sung trong đó 15 biên chế cho Hạt Kiềm lâm huyện Mường Nhé và 39 biên chế điều chuyển cho Chi cục Thú y và Chi cục Bảo vệ thực vật), giảm 06 biên chế so với năm 2016 để thực hiện tinh giản;

2. Sở Công Thương năm 2016 giao 105 biên chế, đã thực hiện 104 biên chế, số chưa thực hiện 01 biên chế, dự kiến năm 2017 giao 104 biên chế, giảm 01 biên chế so với năm 2016 để thực hiện tinh giản;

3. Sở Tài chính năm 2016 giao 66 biên chế, đã thực hiện 66 biên chế, dự kiến năm 2017 giao 65 biên chế, giảm 01 biên chế so với năm 2016 để thực hiện tinh giản;

4. Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2016 giao 55 biên chế, đã thực hiện 53  biên chế, số chưa thực hiện 02 biên chế dự kiến năm 2017 giao 54 biên chế, giảm 01 biên chế so với năm 2016 để thực hiện tinh giản;

5. Sở Giao thông Vận tải năm 2016 giao 58 biên chế, đã thực hiện 56 biên chế, số chưa thực hiện 02 biên chế, dự kiến năm 2017 giao 58 biên chế, bằng số biên chế giao năm 2016 do có chức năng nhiệm vụ tăng thêm trong lĩnh vực quản lý hoạt động vận tải, công tác thủy nội địa, nhiệm vụ kiểm soát trọng tải xe tại Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; thực hiện Luật Xây dựng, sẽ thực hiện tinh giản theo tỉ lệ ở những năm tiếp theo.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2016 giao 45 biên chế, đã thực hiện 44 biên chế, số chưa thực hiện 01 biên chế, dự kiến năm 2017 giao 44 biên chế, giảm 01 biên chế so với năm 2016 để thực hiện tinh giản;

7. Sở Y tế năm 2016 giao 68 biên chế, đã thực hiện 68 biên chế, dự kiến năm 2017 giao 67 biên chế, giảm 01 biên chế so với năm 2016 để thực hiện tinh giản;

8. Văn phòng HĐND tỉnh năm 2016 giao 37 biên chế, đã thực hiện 34 biên chế, số chưa thực hiện 03 biên chế, dự kiến năm 2017 giao 37 biên chế bằng số biên chế giao năm 2016 (trong đó bao gồm biên chế lãnh đạo TT HĐND và các Ban của HĐND; biên chế của Văn phòng Hội đồng nhân dân), sẽ thực hiện tinh giản theo tỉ lệ ở những năm tiếp theo.

9. Văn phòng UBND tỉnh năm 2016 giao 61 biên chế, đã thực hiện 56 biên chế, số chưa thực hiện 05 biên chế, dự kiến năm 2017 giao 60 biên chế (bao gồm Lãnh đạo UBND, biên chế Văn phòng UBND tỉnh), giảm 01 biên chế so với năm 2016 để thực hiện tinh giản.

10. Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2016 giao 47 biên chế, đã thực hiện 46 biên chế, số chưa thực hiện 01 biên chế, dự kiến năm 2017 giao 46 biên chế, giảm 01 biên chế so với năm 2016 để thực hiện tinh giản;

11. Sở Nội vụ năm 2016 giao 76 biên chế, đã thực hiện 75 biên chế, dự kiến năm 2017 giao 75 biên chế, giảm 01 biên chế so với năm 2016 để thực hiện tinh giản; (Bao gồm cả biên chế Ban TĐ-KT; Ban Tôn giáo; Chi cục VT-LT)

12. Sở Tư pháp năm 2016 giao 33 biên chế, đã thực hiện 33 biên chế, dự kiến năm 2017 giao 33 biên chế bằng số biên chế giao năm 2016, do biên chế được giao thấp (số lượng tinh giản giai đoạn 2015-2021 là 3,3 biên chế), sẽ thực hiện tinh giản theo tỉ lệ ở những năm tiếp theo.

13. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội năm 2016 giao 50 biên chế, đã thực hiện 50 biên chế, dự kiến năm 2017 giao 49 biên chế, giảm 01 biên chế so với năm 2016 để thực hiện tinh giản;

14. Sở Xây dựng năm 2016 giao 34 biên chế, đã thực hiện 34 biên chế, dự kiến năm 2017 giao 34 biên chế, bằng số biên chế giao năm 2016, do số biên chế được giao thấp, thực hiện Luật Xây dựng có chức năng nhiệm vụ tăng thêm, sẽ thực hiện tinh giản theo tỉ lệ ở những năm tiếp theo.

15. Sở Khoa học và Công nghệ năm 2016 giao 33 biên chế, đã thực hiện 33 biên chế, dự kiến năm 2017 giao 33 biên chế, bằng số biên chế giao năm 2016, do biên chế được giao thấp (số lượng tinh giản giai đoạn 2015-2021 là 3,3 biên chế), sẽ thực hiện tinh giản theo tỉ lệ ở những năm tiếp theo.

16. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2016 giao 54 biên chế, đã thực hiện 54 biên chế, dự kiến năm 2017 giao 53 biên chế, giảm 01 biên chế so với năm 2016 để thực hiện tinh giản;

17. Thanh tra tỉnh năm 2016 giao 30 biên chế, đã thực hiện 29 biên chế, số chưa thực hiện 01 biên chế, dự kiến năm 2017 giao 29 biên chế, giảm 01 biên chế so với năm 2016 để thực hiện tinh giản;

18. Ban Dân tộc năm 2016 giao 21 biên chế, đã thực hiện 22 biên chế, dự kiến năm 2017 giao 21 biên chế, bằng số biên chế giao năm 2016, do số biên chế được giao thấp (số lượng tinh giản giai đoạn 2015-2021 là 2,1 biên chế), sẽ thực hiện tinh giản theo tỉ lệ ở những năm tiếp theo.

19. Sở Ngoại vụ năm 2016 giao 25 biên chế, đã thực hiện 24 biên chế, số chưa thực hiện 01 biên chế, dự kiến năm 2017 giao 24 biên chế, giảm 01 biên chế so với năm 2016 để thực hiện tinh giản;

20. Sở Thông tin và Truyền thông năm 2016 giao 28 biên chế, đã thực hiện 29 biên chế, dự kiến năm 2017 giao 28 biên chế, bằng số biên chế giao năm 2016, do có số biên chế được giao thấp (số lượng tinh giản giai đoạn 2015-2021 là 2,8 biên chế), sẽ thực hiện tinh giản theo tỉ lệ ở những năm tiếp theo.

21. Văn phòng Chuyên trách Ban An toàn Giao thông tỉnh giao 04 biên chế, bằng số biên chế giao năm 2016. 

B. Khối huyện, thị xã, thành phố, tổng giao 1.011 biên chế, giảm để thực hiện tinh giản 17 biên chế so với năm 2016, gồm:

1. Huyện Điện Biên năm 2016 giao 114 biên chế, đã thực hiện 114 biên chế, dự kiến năm 2017 giao 112, giảm 02 biên chế so với biên chế giao năm 2016 để thực hiện tinh giản;

2. Huyện Tuần Giáo năm 2016 giao 107 biên chế, đã thực hiện 105 biên chế, số chưa thực hiện 02 biên chế, dự kiến năm 2017 giao 105, giảm 02 biên chế so với biên chế giao năm 2016 để thực hiện tinh giản;

3. Huyện Mường Chà năm 2016 giao 113 biên chế, đã thực hiện 110 biên chế, số chưa thực hiện 03 biên chế, dự kiến năm 2017 giao 111, giảm 02 biên chế so với biên chế giao năm 2016 để thực hiện tinh giản;

4. Huyện Mường Nhé năm 2016 giao 107 biên chế, đã thực hiện 106 biên chế, số chưa thực hiện 01 biên chế, dự kiến năm 2017 giao 105, giảm 02 biên chế so với biên chế giao năm 2016 để thực hiện tinh giản;

5. Huyện Điện Biên Đông năm 2016 giao 107 biên chế, đã thực hiện 104 biên chế, số chưa thực hiện 03 biên chế, dự kiến năm 2017 giao 105, giảm 02 biên chế so với biên chế giao năm 2016 để thực hiện tinh giản;

6. Huyện Tủa Chùa năm 2016 giao 107 biên chế, đã thực hiện 98 biên chế, số chưa thực hiện 09 biên chế, dự kiến năm 2017 giao 105, giảm 02 biên chế so với biên chế giao năm 2016 để thực hiện tinh giản; (Hiện nay huyện đang xây dựng phương án tuyển dụng công chức theo quy định).

7. Thành phố Điện Biên Phủ năm 2016 giao 103 biên chế, đã thực hiện 103 biên chế, dự kiến năm 2017 giao 101, giảm 02 biên chế so với biên chế giao năm 2016 để thực hiện tinh giản;

8. Thị xã Mường Lay năm 2016 giao 94 biên chế, đã thực hiện 87 biên chế, số chưa thực hiện 07 biên chế, dự kiến năm 2017 giao 92, giảm 02 biên chế so với biên chế giao năm 2016 để thực hiện tinh giản;

9. Huyện Mường Ảng năm 2016 giao 95 biên chế, đã thực hiện 95 biên chế, dự kiến năm 2017 giao 94, giảm 01 biên chế so với biên chế giao năm 2016 để thực hiện tinh giản;

10. Huyện Nậm Pồ năm 2016 giao 81 biên chế, đã thực hiện 75 biên chế, số chưa thực hiện 06 biên chế, dự kiến năm 2017 giao 81, bằng số biên chế giao năm 2016 do huyện Nậm Pồ có số biên chế hành chính được Bộ Nội vụ giao thấp, UBND tỉnh đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giao bổ sung, (hiện nay huyện đang xây dựng phương án tuyển dụng công chức theo quy định).

( Có Biểu chi tiết giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước năm 2017 tỉnh Điện Biên đính kèm).

Ngoài việc thực hiện theo chỉ tiêu biên chế được giao các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước tỉnh Điện Biên còn phải thực hiện đúng nội dung, tinh thần của Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Ban Chấp hành Trung ương về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế, Kế hoạch số 15-KH/TU ngày 31/10/2016 của Tỉnh ủy tỉnh Điện Biên Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
Trên đây là nội dung Tờ trình xin ý kiến về giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước tỉnh Điện Biên năm 2017, kính đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến để Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình HĐND tỉnh theo quy định./.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Sở Nội vụ;

- Lưu: VT, TH.


	TM. BAN CÁN SỰ
BÍ THƯ
Mùa A Sơn


	UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN


số:           /PTr-NC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Điện Biên, ngày       tháng 6  năm 2017


- Độ mật: Thường
- Theo dõi YKCĐ: Có

- Mã DT: 

PHIẾU TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC

Kính gửi: 

· Lãnh đạo UBND tỉnh;

· Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.

Vấn đề trình: Tờ trình Về việc kế hoạch giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Điện Biên năm 2017.  
Cơ quan trình: Sở Nội vụ
Tài liệu kèm theo: Văn bản số 1140/TTr-SNV ngày 21/6/2017 của Sở Nội vụ.

	1.
	Tóm tắt nội dung công việc:

	Ngày  …/6/2017
Phê duyệt của lãnh đạo UBND tỉnh



	2.
	Ý kiến của các cơ quan có liên quan:
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	Ý kiến của Văn phòng UBND tỉnh (3):

	Ngày…/6/2017
Ý kiến của 

lãnh đạo Văn phòng

Nguyễn Quang Hưng

	Ngày      /6/2017
Người soạn thảo

Đặng Công Tân
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